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	STT
	HỌ
	TÊN
	NĂM SINH
	ĐLS
	TÌNH TRẠNG HỒ SƠ
	TÌNH TRẠNG BỔ SUNG

	CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KIỂM TRA

	1. 
	Nguyễn Văn
	Minh
	1959
	An Giang
	Đề nghị bổ sung hồ sơ tập sự
	Đã bổ sung

	2. 
	Đồng Văn 
	Toàn
	1973
	Bình Dương
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	3. 
	Nguyễn Văn
	Phóng
	1984
	Bình Dương
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	4. 
	Phạm Thị
	Thu
	1984
	Bình Dương
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	5. 
	Tô Vân
	Châu
	1985
	Bình Dương
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	6. 
	Lê Văn
	Dụng
	1983
	Bình Dương
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	7. 
	Võ Quang
	Bằng
	1971
	Bình Dương
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	8. 
	Nguyễn Thị Kim
	Trinh
	1985
	Bình Dương
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	9. 
	Phạm Văn
	Tài
	1986
	Bình Dương
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	10. 
	Nguyễn Thị Thu
	Phương
	1987
	Bình Dương
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	11. 
	Lê Viết
	Thiện
	1963
	BR-VT
	Đề nghị bổ sung chữ ký của người tập sư trong Báo cáo tập sự
	Đã bổ sung

	12. 
	Nguyễn Quang
	Huy
	1959
	BR-VT
	Đề nghị bổ sung Quyết định tập sự hành nghề luật sư hoặc giấy tờ chứng minh được giảm thời gian tập sự
	Đã bổ sung Quyết định tập sự hành nghề luật sư.

	13. 
	Nguyễn Minh 
	Dũng
	1967
	Cần Thơ
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	14. 
	Nguyễn Duy 
	Khang
	1972
	Cần Thơ
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	15. 
	Nguyễn Đức 
	Toàn
	1984
	Cần Thơ
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	16. 
	Nguyễn Thành 
	Đạt
	1987
	Cần Thơ
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	17. 
	Nguyễn Trường 
	Hải
	1976
	Cần Thơ
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	18. 
	Lê Huỳnh 
	Nga
	1983
	Cần Thơ
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	19. 
	Trần Trung 
	Nghĩa
	1974
	Cần Thơ
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	20. 
	Trương Bảo 
	Nguyên
	1981
	Cần Thơ
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	21. 
	Nguyễn Hữu Hùng 
	Phong
	1982
	Cần Thơ
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	22. 
	Nguyễn Xuân 
	Thành
	1979
	Cần Thơ
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	23. 
	Phạm Văn 
	Thảo
	1969
	Cần Thơ
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	24. 
	Lê Ngọc 
	Anh
	1984
	Cần Thơ
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	25. 
	Lê Viết
	Luyện
	1982
	Đà Nẵng
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	26. 
	Đặng Thành
	Nhân
	1965
	Đăk Lăk
	Đề nghị bổ sung Bằng cử nhân luật
	Đã bổ sung

	27. 
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Chi
	1972
	ĐắkLắk
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	28. 
	Đặng Ngọc
	Huy
	1978
	ĐắkLắk
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	29. 
	Võ Đình 
	Trường
	1971
	Đồng Nai
	Đề nghị bổ sung Bằng cử nhân luật
	Đã bổ sung

	30. 
	Lâm Thị 
	Cúc
	1953
	Long An
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	31. 
	Phạm Lê 
	Ninh
	1988
	Quảng Nam
	Bổ sung Quyết định tập sự hành nghề luật sư
	Đã bổ sung

	32. 
	Nguyễn Minh Trường
	Sơn
	1977
	Tiền Giang
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Đã nộp lệ phí

	33. 
	Nguyễn Văn 
	Ngọc
	1963
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung nhận xét của VPLS Phương Tâm Luật (do thay đổi nơi tập sự)
	Đã bổ sung

	34. 
	Trần Ngọc Anh 
	Đào
	1986
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung xác nhận của ĐLS về việc đã tham gia tập sự tại ĐLS
	Đã bổ sung

	35. 
	Vũ Viết 
	Thắng
	1978
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung Quyết định tập sự
	Đã bổ sung

	36. 
	Đỗ Văn 
	Hưng
	1979
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung Quyết định tập sự
	Đã bổ sung

	37. 
	Lê Thị Hoài 
	Phương
	1984
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung Quyết định tập sự
	Đã bổ sung

	38. 
	Nguyễn Văn 
	Thanh
	1977
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung giải trình về việc trong  Quyết định tập sự ghi tập sự là tập sự tại Công ty luật Thành Tài nhưng trong Báo cáo tập sự do Công ty luật Phan Hồng Sơn nhận xét
	Đã bổ sung.

	39. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Quỳnh
	1982
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung quyết định tập sự, chữ ký của người tập sư trong Báo cáo tập sự
	Đã bổ sung

	40. 
	Phan Sỹ 
	Nguyên
	1987
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung nhận xét của VPLS Quang Lê (do thay đổi nơi tập sự)
	Đã bổ sung

	41. 
	Trần Quan 
	Khải
	1987
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung nhận xét của VPLS Nhựt Tân (do thay đổi nơi tập sự)
	Đã bổ sung

	42. 
	Phạm Thị Ánh 
	Dương
	1987
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung nhận xét của VPLS Đại Đế (do thay đổi nơi tập sự)
	Đã bổ sung

	43. 
	Bùi Thị Tuyết 
	Khanh
	1956
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung nhận xét của VPLS Thắng Lợi (do thay đổi nơi tập sự)
	Đã bổ sung

	44. 
	Trần Thị Đăng 
	Lan
	1983
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung Bằng cử nhân, nhận xét của VPLS V& C (do thay đổi nơi tập sự)
	Đã bổ sung

	45. 
	Nhâm Quốc 
	Vạn
	1983
	TP.HCM
	Đề nghị bổ sung nhận xét của Công ty luật HD Danh và cộng sự (do thay đổi nơi tập sự)
	Đã bổ sung

	46. 
	Phan Minh
	 Định 
	1979
	BR-VT
	Ngày 02/5/2013, Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gửi danh sách kèm hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đối với 24 người tập sự. Tuy nhiên, chỉ có 23 hồ sơ được thẩm tra và báo cáo Hội đồng kiểm tra. 
	Hồ sơ của ông Phan Minh Định bỏ sót, chưa thẩm tra. Hội đồng kiểm tra đã điều chỉnh, bổ sung

	47. 
	Nguyễn Việt  
	Hùng
	1954
	Đồng Nai
	Theo hồ sơ trình Hội đồng kiểm tra thì ông Hùng không đủ điều kiện kiểm tra do đã tham dự kiểm tra đợt Quý III, IV/2012, không đạt và chưa có quyết định gia hạn tập sự. Đây là lỗi sai sót về kỹ thuật. Thực tế ông Hùng chưa tham dự kiểm tra kết quả tập sự nào. 
	Hội đồng kiểm tra đã điều chỉnh, bổ sung

	48. 
	Lê Thị
	 Hằng 
	1988
	Đồng Nai
	Theo hồ sơ trình Hội đồng kiểm tra thì bà Hằng không đủ điều kiện tham dự kiểm tra do đến ngày 01/7/2013 mới hết hạn tập sự. Tuy nhiên, theo Quyết định số 128/2011/QĐ-ĐLS của Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai thì bà Lê Thị Hằng bắt đầu tập sự từ ngày 30/12/2011. Như vậy, đến hết ngày 30/6/2013, bà Hằng đủ 18 tháng tập sự hành nghề luật sư. 
	Hội đồng kiểm tra đã điều chỉnh, bổ sung

	49. 
	Cao Trung 
	Hiến 
	1957
	Sóc Trăng
	Vì lý do sức khỏe nên ông Hiến hoãn thi tại kỳ kiểm tra Quý III, IV/2012. 
	Có văn bản đề nghị kèm hồ sơ đủ điều kiện tham dự kiểm tra của Đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng. 

	CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KIỂM TRA

	1. 
	Bùi Nguyễn Quỳnh 
	Như
	1985
	BR-VT
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Không bổ sung lệ phí

	2. 
	Huỳnh Ánh
	Nguyệt
	1972
	Cà Mau
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Không bổ sung lệ phí

	3. 
	Huỳnh Tuấn
	Kiệt
	1981
	TP.HCM
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Không bổ sung lệ phí

	4. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hân
	1971
	TP.HCM
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Không bổ sung lệ phí

	5. 
	Lê Thị Ngọc
	Hân
	1973
	TP.HCM
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Không bổ sung lệ phí

	6. 
	Lê Thị 
	Thanh
	1983
	TP.HCM
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Không bổ sung lệ phí

	7. 
	Đỗ Nguyễn Ngọc 
	Bích
	1982
	TP.HCM
	Đề nghị nộp lệ phí tham dự kiểm tra.
	Không bổ sung lệ phí

	8. 
	Hà Văn 
	Sơn 
	1958
	Cần Thơ
	Trùng báo cáo tập sự với Huỳnh Văn Phục 
	Đã gửi báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư mới nhưng ông Sơn không thuộc trường hợp được bổ sung hồ sơ kiểm tra vì trùng báo cáo tập sự. 

	9. 
	Võ Thị 
	Đậu 
	1957
	An Giang 
	Đã tham dự kiểm tra đợt Quý III, IV/2012, không đạt; chưa có hồ sơ tham dự kiểm tra, báo cáo tập sự 
	Đã bổ sung hồ sơ nhưng đến ngày 05/10/2013 mới hết thời gian tập sự. 

	10. 
	Nguyễn Kim 
	Xuân 
	1982
	Đồng Nai
	Đã tham dự kiểm tra đợt Quý III, IV/2012, không đạt.
	Có Công văn đề nghị của Đoàn luật sư nhưng chưa có Quyết định gia hạn tập sự

	11. 
	Thái Quốc 
	Việt 
	1984
	Đà Nẵng
	Đã tham dự kiểm tra đợt Quý III, IV/2012, không đạt, chưa có Quyết định gia hạn tập sự.
	Đã bổ sung Quyết định gia hạn tập sự nhưng Quyết định gia hạn tập sự được ban hành trước thời điểm thông báo kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư Quý III, IV/2012. Vì vậy, không hợp lệ theo quy định  của Thông tư số 21/2010/TT-BTP.

	12. 
	Nguyễn Văn 
	Nam 
	1955
	Đà Nẵng
	Đã tham dự kiểm tra đợt Quý III, IV/2012, không đạt, chưa có Quyết định gia hạn tập sự.
	Đã bổ sung Quyết định gia hạn tập sự nhưng Quyết định gia hạn tập sự được ban hành trước thời điểm thông báo kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư Quý III, IV/2012. Vì vậy, không hợp lệ theo quy định  của Thông tư số 21/2010/TT-BTP.

	13. 
	Nguyễn Văn 
	Thành 
	1983
	Đà Nẵng
	Đã tham dự kiểm tra đợt Quý III, IV/2012, không đạt, chưa có Quyết định gia hạn tập sự.
	Đã bổ sung Quyết định gia hạn tập sự nhưng Quyết định gia hạn tập sự được ban hành trước thời điểm thông báo kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư Quý III, IV/2012. Vì vậy, không hợp lệ theo quy định  của Thông tư số 21/2010/TT-BTP.

	14. 
	Bùi Xuân 
	Nam 
	1980
	Đà Nẵng
	Đã tham dự kiểm tra đợt Quý III, IV/2012, không đạt, chưa có Quyết định gia hạn tập sự.
	Đã bổ sung Quyết định gia hạn tập sự nhưng Quyết định gia hạn tập sự được ban hành trước thời điểm thông báo kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư Quý III, IV/2012. Vì vậy, không hợp lệ theo quy định  của Thông tư số 21/2010/TT-BTP.

	15. 
	Lê Thị Minh 
	Hương 
	1976
	Hậu Giang
	Đã tham dự kiểm tra đợt Quý III, IV/2012, không đạt, chưa có Quyết định gia hạn tập sự.
	Chưa đủ thời gian tập sự hành nghề luật sư.  


